Ngày soạn:…………….
Ngày dạy: .......................
Tiết 33. 
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I. Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức
- Kiểm tra những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam
+ Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919- 1925).
+ Hoàn cảnh lịch sử, nội dung Hội nghị và ý nghĩa của việc thành lập Đảng? 
+ Những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian 1911 – 1930 
+ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà.
+ Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945- 1946).
+ Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950).
2. Năng lực:
- Học sinh có kỉ năng khái quát vận dụng kiến thức cơ bản vào làm bài  
- Rèn cho HS kĩ năng tự học, giải quyết vấn đề.
3. Tư tưởng
HS có thài độ đúng đắn trong làm bài, học tập 
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
 Ma trận, đề kiểm tra đã phô tô
III. Tiến trình dạy học
1. Thiết lập ma trận
	Tên bài


	Mức độ cần đánh giá


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng số

	
	TN
	Tự luận
	Tư luận
	

	Bài 16. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919- 1925.
	3TN
0,75 đ
	
	
	0,75đ

	Bai18.Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
	
	Câu 1
2đ
	Câu 2
2đ
	4đ

	Bài 23.Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thanh lập nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà.
	3TN
0,75 đ
	
	
	0,75đ

	Bài 24.Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945- 1946)
	6TN
1,5 đ
	½ Câu 3
 (1đ)
	½ Câu 3
 (1đ)
	3,5đ

	Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống hực dân Pháp
	4TN
1đ
	
	
	1 đ

	Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	4 điểm
40%
	 3 điểm
30%
	 3 điểm
30%
	10 điểm
100%


2. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm ) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản nào tới Hội nghị Véc-xai?
A.Tác phẩm Đường Cách mệnh.                  
B. Bản án chế độ thực dân Pháp.
C.Những bài viết in trên báo Người cùng khổ.  
 D.Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
Câu 2: Sự kiện nào đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”?
A. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.
B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18-6-1919).
C. Đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).
D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).
Câu 3. Tác phẩm nào tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc) ?
A.Báo Thanh niên.   
B.Đường Cách mệnh.   
C Báo nhân đạo.  
D.Bản án chế độ thực dân Pháp.
Câu 4. Để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 , Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chủ trương gì?
A. Phát động “Tăng gia sản xuất”.       
B. Phát động “ngày đồng tâm”.
C. Xây dựng “Quỹ độc lập”.      
D. Phát động “không một tấc đất bỏ hoang”.
Câu 5. Biện pháp nào trước mắt để giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là.
A. tăng gia sản xuất,thực hành tiết kiệm.    
B. Phát động “Ngày đồng tâm”.
C. chia lại ruộng đất cho dân nghèo.       
 D. kêu gọi sự cứu trợ từ bên ngoài.
Câu 6. Lực lượng nào đã dọn đường và tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?
A. Quân Tưởng.    
B. Phát xít Nhật.     
C. Đế quốc Mĩ.      
D. Thực dân Anh.
Câu 7. Sự kiện chủ yếu nào diên ra trong năm 1946 đã củng cố nền móng cho chế độ mới ?
A. Bầu ban dự thảo Hiến Pháp.               
B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.
C. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.    
D. Thành lập uỷ ban hành chính các cấp.
Câu 8 . Âm mưu chủ yếu của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với cách mạng Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?
A. Chống phá chính quyền cách mạng.
B. Bảo vệ chính quyền thân Nhật Trần Trọng Kim ở Việt Nam.
C. Đưa thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam.
D. Mở đường cho đế quốc Mĩ xâm lược Việt Nam.
Câu 9. Hành động góp gạo cứu đói, tổ chức “ngày đồng tâm” thể hiện truyền thống gì của nhân dân ta?
A. Đoàn kết dân tộc.                
 B. Tương thân tương ái.
C. Vì ngày mai phát triển.        
D. Truyền thống yêu nước. 
Câu 10. Ngày 18 và 19/12/1946. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng ở Vạn Phúc (Hà Đông) có quyết định gì?
A. Ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến.       
B. Lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc.
C. Phát động toàn quốc kháng chiến.      
D. Phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.
Câu 11. Đêm 19/12/1946 ở Hà Nội đã diễn ra sự kiện quan trọng nào?
A. Phá gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.
B. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến.
C. Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Câu 12. Đường lối kháng chiến trường kì nhằm.
A. Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân.  
B. Tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.
C. Huy động lực lượng toàn dân.                     
D. Chuyển hoá lực lượng giữa ta và địch.
Câu 13. Văn kiện nào có ý nghĩa như lời hịch cứu quốc, như mệnh lệnh chiến đấu của quân dân ta bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.
A. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
B. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
D. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Trinh.
Câu 14. Quyết định thàn lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng và tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa là nội dung của sự kiện nào sau đây?
A. Hội nghị Quân sự Bắc Kì.                     
 B. Hội nghị toàn quốc của Đảng.
 C. Đại hội Quốc dân Tân Trào. 
 D. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 15. Bốn tỉnh lị giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A.Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.  
B. Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên,Tuyên Quang 
C. Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Quảng Nam. 
D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
Câu 16. Điều kiện khách quan nào tạo thời cơ thuận lợi cho nhân dân ta đứng lên giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945?
A.Lực lượng đồng minh tổng phản công trên tất cả các mặt trận.
B. Liên Xô đánh bại lực lượng phát xít Đức.
C. Phát Xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện.
D. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường Châu Âu.
II. TỰ LUẬN.
Câu 1. Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung Hội nghị và ý nghĩa của việc thành lập Đảng? (2điểm)
Câu 2. Những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian 1911 – 1930 (2điểm)
 Câu 3. Để đối phó với quân Tưởng và bè lũ tay sai Đảng ta đã có biện pháp gì ? Em có nhận xét gì về những biện pháp đối phó của Đảng và chính phủ ta ?
3. Đáp án.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
Câu1. Mỗi câu đúng 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	B
	C
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	D
	D
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1.
	Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung Hội nghị thành lập Đảng? 
	(2điểm)

	
	- Hoàn cảnh:
+Phong trào cách mạng dân tộc dân chủ phát triển mạnh 
+ Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ tranh giành ảnh hưởng với nhau.
+ Yêu cầu cấp thiết của CMVN là phải thành lập 1 chính đảng thống nhất.
	
0,25 đ
0,25 đ

0,2 5 đ

	
	- Hội nghị thành lập đảng:
+ Từ 3 đến 7/2/1930 tại Cửu Long (Hương Cảng Trung Quốc ) do Nguyễn ái Quốc chủ trì:
+ Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành 1 đảng duy nhất lấy tên là đảng cộng sản Việt Nam.
+ Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
 -Hội nghị có ý nghĩa như 1 đại hội thành lập đảng. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
	
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


0,5 đ

	Câu 2.
	Những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian 1911 – 1930 (2điểm)
	(2điểm)

	
	+ Đến với CN Mác-Lê nin, tìm ra con đường cứu nước đúng dắn cho dân tộc: kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
+ Chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập ĐCS Việt Nam (3/2/1930)
+ Xác định đường lối đúng đắn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của đảng.
+ Chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	0,5 đ


0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3
	 Để đối phó với quân Tưởng và bè lũ tay sai Đảng ta đã có biện pháp gì ? Em có nhận xét gì về những biện pháp đối phó của Đảng và chính phủ ta ?
	(2điểm)

	
	* Chủ trương đối phó với quân Tưởng
- Đồng ý cho bọn tay sai 70 ghế trong quốc hội và một số ghế bộ trưởng trong chính phủ liên hiệp.
 - Nhân nhượng cho Tưởng  một số quyền lợi về kinh tế, 
- Ban hành 1 số sắc lệnh nhằm chấn áp bọn phản cách mạng, giam giữ lập tòa án quân sự để trừng trị bọn phản cách mạng.
	
0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	* Nhận xét
- Những biện pháp trên đã hạn chế mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của chúng.
- Tạo điều kiện củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, tập trung kháng chiến chống Pháp ở miền Nam, có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến khi lan ra toàn quốc.
	
0,5 đ



0,5 đ



HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
 Chuẩn bị bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực Pháp (1950- 1953). Chú ý mục I và mục III.

